
Quỹ Đầu tư phát 

triển
Vốn đầu tư XDCB

Cộng vốn khác của 

chủ sở hữu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5))

1 Công ty TNHH MTV thủy lợi Vĩnh Phúc 2.042.942.441.415 1.838.608.057 107.309.374.717 109.147.982.774 

1.1 Công ty TNHH MTV thủy lợi Tam Đảo 625.890.915.504 305.154.374 24.382.612.000 24.687.766.374 

1.2 Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn 964.418.418.128 270.528.246 12.628.800.000 12.899.328.246 

1.3 Công ty TNHH MTV thủy lợi Phúc Yên 239.509.793.881 326.468.195 3.694.655.977 4.021.124.172 

1.4 Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch 213.123.313.902 936.457.242 66.603.306.740 67.539.763.982 

2 Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Hòa Bình 1.606.446.308.680 469.857.137 488.944.730 958.801.867 

3 Công ty TNHH NN MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ 2.983.034.249.955 0 6.846.989.709 6.846.989.709 

4 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Thọ 11.183.977.042 1.153.293.358 0 1.153.293.358 

5 Cty TNHH MTV xổ số kiến thiết Vĩnh Phúc 16.831.206.977 13.168.793.023 0 13.168.793.023 

6 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình 29.614.563.941 207.198.116 0 207.198.116 

7 Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình 8.388.600.296 0 0 0 

8 Công ty TNHH MTV 2-9 Hòa Bình 1.126.487.238 341.394.994 0 341.394.994 

9 Công ty TNHH MTV Thanh Hà Hòa Bình 2.163.919.470 142.021.983 0 142.021.983 
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